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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban ngày 03 tháng 8 năm 2016

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW)
	      1. Tin mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ và cảnh báo lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc
	      Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2, ở Bắc Bộ đã có mưa, khu vực các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình đã có mưa dông mạnh, có nơi mưa rất to. Dự báo, từ 03/8 đến hết ngày 04/8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt khoảng 100-200mm, có nơi trên 200mm. Trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 đến 5 mét, ở hạ lưu từ 1 đến 2 mét. Trong đợt lũ này, mực nước sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn có khả năng đạt mức 252,50m (trên báo động 1: 0,5m) vào rạng sáng ngày 4/8 sau đó xuống chậm. 
	Cảnh báo lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh như: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
           Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, mưa dông mạnh kèm lốc xoáy. Biển động. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to.
	      2. Tình hình thời tiết:
- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to và rải rác có dông
- Trung Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. 
Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
II. TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN
1. Tình hình mưa:
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]1.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 02/8 đến 19h00’ ngày 03/8, cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 60-80mm, riêng khu vực Bắc Bộ và Đông Nam Bộ có nơi mưa rất to, cụ thể tại các khu vực như sau:
- Khu vực Đông Bắc có lượng mưa phổ biến từ 30 – 80 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn:
	Hữu Lũng (Lạng Sơn)
	103 mm
	
	Sơn Động (Bắc Giang)
	119 mm

	Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
	98 mm
	
	Cô Tô (Quảng Ninh)
	118 mm

	Cấm Sơn (Bắc Giang)
	126 mm
	
	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	103 mm


- Khu vực các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam (các tỉnh đang còn diện tích lúa bị ngập úng do ảnh hưởng của bão số 1) lượng mưa phổ biến từ  30-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn:
	Đông Quý (Thái Bình)
	85 mm
	
	Trực Phương (Nam Định)
	70 mm

	Ninh Bình (Ninh Bình)
	153 mm
	
	Nam Định (Nam Định)
	70 mm


- Khu vực Tây Bắc: lượng mưa phổ biến từ 10 - 25 mm, riêng tại Bản Yên (Điện Biên) mưa 39mm
- Khu vực Việt Bắc: lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, riêng tại Võ Nhai (Thái Nguyên) mưa 129mm.
- Khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn:
	[bookmark: _GoBack]Phương Cựu (Ninh Thuận)
	86 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	100 mm

	Trị An (Đồng Nai)
	90 mm
	
	Sông Phan (Bình Thuận)
	113 mm

	Đồng Phú (Bình Phước)
	117mm
	
	Phước Long (Bình Phước)
	159mm


1.2. Lượng mưa đêm:
Từ 19h00’ ngày 03/8 đến 7h00’ ngày 04/8, các tỉnh miền núi phía Bắc (mưa đặc biệt lớn tại Sơn La) có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-70 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Đạo Đức (Hà Giang)
	82mm
	
	Nậm Ty (Hà Giang)
	95mm

	Tạo Pú (Sơn La)
	85mm
	
	Mường La (Sơn La)
	119mm

	Mường Khương (Lào Cai)
	85 mm
	
	Phiêng Lanh (Sơn La)
	113mm

	Mường Sai (Sơn La)
	95 mm
	
	
	


Các tỉnh bị ảnh hưởng của cơn bão số 1 hiện còn diện tích ngập úng như: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam đêm qua không có mưa.
1.3. Lượng mưa 3 ngày:
Từ 19h00’ ngày 31/7 đến 19h00’ ngày 03/8, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào ngày 02/8 đến ngày 03/8, tổng lượng mưa phổ biến từ 40-100 mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Ninh Bình (Ninh Bình)
	153 mm
	
	Đồng Phú (Bình Phước)
	  162 mm

	Eahleo (Đắk Lắk)
	215 mm
	
	Phước Long (Bình Phước)
	216 mm

	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	151 mm
	
	Huyền Trân (B.R Vũng Tàu)
	137 mm



2. Tình hình thủy văn: 
2.1. Các sông Bắc Bộ: 
Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Sơn La và hồ Hòa Bình đang dao động theo điều tiết hồ thượng lưu. Trên sông Lô, sông Thao và hạ lưu sông Hồng mực nước đang xuống. Mực nước hạ lưu các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang biến đổi chậm. Lúc 7h00 ngày 04/8, mực nước tại Hà Nội là 3,19m , mực nước trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,79m
Dự báo: Trên sông Đà, lưu lượng nước đến hồ Sơn La và hồ Hòa Bình tiếp tục dao động theo điều tiết hồ thượng lưu. Mực nước trên sông Lô, sông Thao, hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình tiếp tục xuống. Đến 7 giờ ngày 05/8, mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 3,43m, mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,75m lúc 19h ngày 04/8.
2.2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: 
- Mực nước các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm và ở mức thấp.
- Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, sông Đồng Nai đang lên. Mực nước cao nhất ngày 03/8 trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,07m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,12m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài lúc 7h00’ ngày 04/8 là 111.6m.
Dự báo: 
- Mực nước các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục biến đổi chậm và ở mức thấp.
- Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên theo triều. Đến ngày 07/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu và Châu Đốc lên mức 1,70m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài sẽ xuống sau đó lại lên.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	1. Hồ chứa thủy lợi:
- Về mực nước các hồ chứa: Các hồ chứa của các tỉnh Miền núi phía Bắc đạt từ 50- 80% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Ngòi Là 2 101% (Tuyên Quang); Quán Chẽ 100% (Thái Nguyên); Đồng Cốc 101%, Khuôn Thần 93%, Làng Thum 93%, Trại Muối 101%, Dộc Bấu 102% (Bắc Giang); Chúc Bài Sơn 80% (Quảng Ninh); Ngòi Vần 86%, Thượng Long 85% (Phú Thọ); Vân Trục 98%, Vĩnh Thành 100%, Làng Hà 93% (Vĩnh Phúc). Riêng huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tất cả các hồ đã đạt 90-100% dung tích thiết kế (có phụ lục kèm theo).
- Về an toàn hồ chứa:  Theo báo cáo của các địa phương, hầu hết các hồ chứa do Công ty KTCTTL quản lý đã vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt của hồ chứa; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý trực 24/24h thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình. Nhìn chung các hồ chứa hiện an toàn, đến nay chưa có báo cáo về nguy cơ mất an toàn hồ chứa của các địa phương. 

2.  Hồ chứa thủy điện:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Htrước lũ (m)

	Sơn La
	7h
	03/8
	187,93
	116,75
	1.829
	1.829
	197,3

	
	
	04/8
	187,82
	117,47
	2.135
	2.351
	

	Hòa Bình
	7h
	03/8
	98,03
	11,80
	2.150
	390
	101,0

	
	
	04/8
	98,62
	12,61
	2.750
	1.380
	

	Tuyên Quang
	7h
	03/8
	95,62
	49,95
	319
	690
	105,2

	
	
	04/8
	95,68
	47,00
	1.056
	0
	

	Thác Bà
	7h
	03/8
	47,60
	22,04
	 365 (Qvào TB ngày 03/8)
	298 (Qra TB ngày 03/8)
	56,0

	
	
	04/8
	47,58
	20,79
	
	
	


(Mực nước các hồ chứa thủy điện trên vẫn đang ở mức thấp).
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ VỚI MƯA, LŨ DO ẢNH HƯỞNG HOÀN LƯU BÃO SỐ 2
1. Ở Trung ương:
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến của mưa, lũ và chuyển các tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên Ban chỉ đạo TWPCTT và Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương thông qua hệ thống tin nhắn; đôn đốc việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ.
- Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cập nhật diễn biến của mưa, lũ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và thông tin cảnh báo đến người dân.
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương thường xuyên thông tin về diễn biến của mưa, lũ thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh.
2. Địa phương:
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ, đặc biệt khu vực miền núi tiếp tục triển khai các biện pháp, sẵn sàng ứng phó với mưa, lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2.
V. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI VÀ CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 
1. Thiệt hại do thiên tai
Do ảnh hưởng của bão số 2, từ ngày 02/8 đến ngày 3/8 tại các tỉnh Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái và Sơn La đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc, sấm sét, gây thiệt hại về người và tài sản, cụ thể như sau:
-  Về người: 01 người chết do sét đánh (ông Lầu A Do, 68 tuổi thường trú tại bản Huổi Ngà, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La); 06 người bị thương (Yên Bái).
- Về nhà ở: 08 nhà bị sập hoàn toàn; 1589 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Bắc Cạn 282 nhà; Yên Bái 1.282 nhà; Sơn La 25 nhà);
- Ngoài ra, còn một số thiệt hại khác về nông nghiệp, thủy sản,….
(chi tiết có phụ lục kèm theo)
2. Công tác khắc phục hậu quả bão số 1 và số 2
2.1. Về khắc phục sự cố điện: 
       Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lưới điện phân phối đã được khôi phục hoàn toàn và vận hành ổn định lúc 17h00 ngày 03/8/2016  tại các xã cuối cùng thuộc tỉnh Thái Bình, Nam Định và Hà Nam bị ảnh hưởng của bão số 1.                                                              
2.2. Về tiêu úng:
Tổng hợp thông tin từ các địa phương, tính đến ngày 03/8, tổng diện tích lúa bị ngập úng là 7.956 ha ( Nam Định 6.014 ha, Hà Nam 443 ha, Ninh Bình 1.499 ha), trong đó diện tích bị mất trắng là 1.769 ha ( Nam Định 1.338ha, Hà Nam 50 ha, Ninh Bình 381ha). Các tỉnh tiếp tục triển khai công tác tiêu úng, phục hồi sản xuất.
2.3. Công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất:
Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục triển khai các đoàn công tác xuống các tỉnh bị ảnh hưởng để kiểm tra, hướng dẫn các địa phương các biện pháp kỹ thuật cứu lúa, cấy dặm và chọn giống gieo xạ phù hợp.   
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
- Tiếp tục đẩy nhanh công tác tiêu úng, khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống. 
- Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng; cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng, tránh. 
- Căn cứ diễn biến mưa lũ, chủ động tổ chức kiểm soát các phương tiện giao thông trên sông; hướng dẫn người, phương tiện qua lại tại các khu vực ngầm, tràn, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn./.
	Nơi nhận:
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
	 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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Phụ lục: 
Thiệt hại tại các tỉnh Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái và Sơn La

1.1. Tỉnh Bắc Cạn:
Theo báo cáo nhanh số 39/BC-VPTT ngày 03/8/2016 của Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh Bắc Kạn, mưa kèm theo gió lốc gây thiệt hại trên địa bàn huyện Na Rì như sau:
- Tốc mái 275 nhà ở (Lam Sơn 185 nhà trong đó có 20 nhà tốc mái hoàn toàn; Cường Lợi 36 nhà; Kim Lư 30 nhà; Hảo Nghĩa 02 nhà; Cư Lễ 16; Thị trấn Yến Lạc 5 nhà; Văn Minh 1 nhà); 
- Nhà họp thôn bị hư hỏng: 7 nhà ( Lam Sơn 3 nhà, Kim Lư 2 nhà, Cư Lễ 2 nhà); 06 phòng, 01 nhà để xe, 01 phân trường bị tốc mái, 3 cột điện bị nghiêng đổ (xã Lam Sơn);
- Ước thiệt hại khoảng: 1.500 triệu đồng.
1.2. Tỉnh Tuyên Quang:
Theo báo cáo nhanh số 25/BC-VPTT ngày 03/8/2016 của Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang, mưa kèm theo gió lốc, sấm sét, gây thiệt hại trên địa bàn xã Phúc Lợi huyện Chiêm Hóa vào ngày 2/8/2016 như sau:
- Nhà ở: 02 nhà gỗ bị sập tại thôn Đồng Tiến và Kim Minh (nhà gỗ diện tích
khoảng 80 m2 và 45 m2 bị gió lốc gây sập đổ)
- Tài sản bị hư hỏng: 02 ti vi và một số vật dụng sinh hoạt gia đình.
- Về nông, lâm nghiệp, chăn nuôi: 01 con trâu bị chết do sét đánh tại thôn Bản Lai, xã Phúc Sơn.
1.3. Tỉnh Yên Bái: 
Theo báo cáo nhanh số 53/BC-VPTT ngày 03/8/2016 của Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh Yên Bái, gió lốc trên  địa bàn huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ lúc 17h ngày 2/8/2016 đã gây thiệt hại như sau:
- Về người: Bị thương 6 người (thị xã Nghĩa Lộ 4 người; Văn Chấn 2 người).
- Về nhà ở: Thiệt hại 1.285 nhà trong đó: 
+ Nhà sập đổ hoàn toàn: 03 nhà ở thị xã Nghĩa Lộ
+  Nhà bị tốc mái trên 30%: 400  nhà (Văn Yên 32 nhà; thị xã Nghĩa Lộ 110 nhà; Văn Chấn 258 nhà).
+  Nhà bị tốc mái, ảnh hưởng: 882 nhà (Văn Yên 156 nhà; thị xã Nghĩa Lộ 344 nhà; Văn Chấn 382 nhà).
- Về lâm nghiệp: 2,3ha cây keo bị gẫy đổ	
- Thiệt hại khác:
+ 02 nhà văn hóa bị tốc mái; 01 nhà hợp tác xã bị tốc mái. (Huyện Văn Yên)
+ Thị xã Nghĩa Lộ: Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh: Hư hỏng 200 bóng và chụp đèn; 4 m2 đường lát đá xẻ; Tốc mái >100 tấm lợp (khu chợ C); 01chiếc ô tô bị hư hỏng do cây gẫy đổ; 18 cây xanh bị gẫy đổ. 
- Ước tính thiệt hại về kinh tế gần 2 tỷ đồng
1.4. Tỉnh Sơn La: 
Theo báo cáo nhanh số 18/BC-VPTT ngày 03/8/2016 của Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh Sơn La, thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 2 trên  địa bàn huyện Quỳnh Nhai ngày 2/8/2016 như sau:
- Người chết: 01 người chết do sét đánh (ông Lầu A Do, 68 tuổi thường trú tại bản Huổi Ngà, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai)
- Thiệt hại về tài sản, hoa màu: 
+ Nhà bị sập đổ, cuốn trôi: 03 nhà
+ Nhà bị tốc mái, hư hỏng: 25 nhà
+  Thiệt hại về tài sản: 05 ti vi, 01 xe máy
+ Gia súc bị chết: 01 con bò
+  Thuyền bị chìm: 13 chiếc
+ Ngô bị ảnh hưởng: 34.400 m2
+ Hư hỏng nặng 43 lồng cá, trọng lượng ước tính khoảng 30,95 tạ cá thương phẩm và khoảng 3.000 con cá giống.



